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TIỂU LUẬN

CHUYÊN ĐỀ: TỔ CHỨC QÚA TRÌNH DẠY HỌC HÓA HỌC PHỔ THÔNG
ĐỀ TÀI: SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM HÓA HỌC VÀ CÁC PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC KHÁC ĐỂ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP TÍCH CỰC CHO HỌC SINH
[image: image11.wmf] 


1. MỞ ĐẦU 
Tổ chức hoạt động học tập cho HS theo định hướng đổi mới PPDH:

Phát triển ở HS năng lực nhận thức, năng lực hành động, năng lực giải quyết vấn đề và năng lực tự học

Học sinh phải được hoạt động nhiều hơn trong giờ học

Việc tổ chức các hoạt động học tập hướng đến:

Phát huy tính tích cực chủ động và sáng tạo trong nhận thức học tập

Tạo điều kiện cho HS tự lực phát hiện và giải quyết vấn đề

Tăng cường trao đổi, thảo luận để tìm tòi, thu nhận kiến thức

Tạo điều kiện cho HS hoạt động hợp tác trong nhóm nhỏ

Tạo điều kiện cho HS tự đánh giá, đánh giá lẫn nhau

Tận dụng tri thức thực tiễn, kinh nghiệm của HS để xây dựng và vận dụng kiến thức mới

2. SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
Thí nghiệm hóa học, mô hình, tranh vẽ, sơ đồ…được coi là phương tiện DH hiệu quả  nhất và thể hiện đầy đủ nét đặc thù của PPDH hóa học.

Thí nghiệm và các phương tiện DH dùng làm nguồn kiến thức để tổ chức các hoạt động học tập cho HS như:

Quan sát khai thác, tìm kiếm kiến thức, kĩ năng hóa học

Kiểm chứng, đối chứng, kiểm tra những giả thuyết, dự đoán lí thuyết

Hoạt động nghiên cứu theo nhóm hình thành khái niệm mới

Vận dụng kiến thức, giải quyết các vấn đề có liên quan đến thực tiễn

2.1. DÙNG THÍ NGHIỆM Tổ CHỨC HOẠT ĐỘNG KIỂM NGHIỆM GIẢ THUYẾT, DỰ ĐOÁN LÍ THUYẾT
Dùng TNHH để kiểm nghiệm giả thuyết, dự đoán lí thuyết thường được sử dụng phối hợp với PPNC.

Thí nghiệm hóa học được dùng là nguồn kiến thức để GV tổ chức và hướng dẫn các hoạt động của HS:

Hiểu và nắm vững vấn đề cần nghiên cứu

Nêu ra giả thuyết khoa học, những dự đoán

Lập kế hoạch giải ứng với từng giả thuyết

Chuẩn bị hóa chất, dụng cụ, đề xuất cách tiến hành thí nghiệm

Quan sát thí nghiệm (GV biểu diễn) hoặc tiến hành TN, mô tả hiện tượng

Xác nhận giả thuyết, dự đoán đúng

Giải thích, kết luận về kiến thức mới và PP nhận thức

Như vậy GV đã tổ chức cho HS tham gia các hoạt động của ngừơi nghiên cứu, qua đó mà hình thành kĩ năng NCKH, năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề học tập

Ví dụ: nghiên cứu tính chất của muối Fe3+
Giáo viên đặt vấn đề : nếu thả miếng Cu vào dung dịch Fe3+ có xảy ra phản ứng không? Vì sao ?

Học sinh  sẽ dự đoán: 

Trường hợp a / không xảy ra phản ứng

Trường hợp b1/ Cu đẩy được Fe ra khỏi dung dịch

Trường hợp b2/ Cu khử được Fe3+ thành Fe2+
Học sinh lập luận các hiện tượng xảy ra:

Trường hợp a/  không có hiện tượng gì

Trường hợp b1/ có kim loại Fe màu xám trắng bám trên đồng, dung dịch có màu xanh, màu vàng nâu nhạt dần

Thường hợp b2/  không có kim loại bám trên đồng, dung dịch có màu xanh, màu vàng nâu dung dịch nhạt dần, dung dịch có màu xanh ở vùng quanh mảnh đồng

 Sau đó học sinh tiến hành thí nghiệm, quan sát hiện tượng xác nhận giả thuyết đúng.

  2.2. DÙNG TNHH TỔ CHỨC CHO HS NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT CÁC CHẤT
GV tổ chức, điều khiển HS tiến hành các hoạt động học tâp:

Phân tích về thành phần, cấu tạo chất cần nghiên cứu (cấu hình e, số OXH, liên kết…)

Dự đoán tính chất, khả năng tham gia phản ứng …

Lựa chọn TNHH dùng để kiểm tra dự đoán (chọn hóa chất, dụng cụ, cách tiến hành, hiện tượng sẽ xảy ra…)

Tiến hành thí nghiệm, quan sát hiện tượng thí nghiệm, xác nhận tính đúng đắn của những dự đoán

Giải thích hiện tượng thí nghiệm, lập phương trình hóa học

Kết luận về tính chất của chất nghiên cứu

Chú ý: 

Với các chất dễ gây bỏng, độc thì GV biểu diễn thí nghiệm cho HS quan sát, nhận xét và kết luận

Với cách tổ chức này giúp HS nắm được kiến thức vững chắc và cả PP nhận thức đặc thù của hóa học đó là sự kết hợp chặt chẽ giữa phân tích, dự đoán lí thuyết với thực nghiệm hóa học

Ví dụ: nghiên cứu tính chất của SO2

Giáo viên đặt vần đề: nhìn vào thành phần SO2 xác định SO2 thuộc loia5 hợp chất nào?
Học sinh trả lời: SO2 -> oxit axit

Giáo viên đặt tiếp câu hỏi: hãy xác định số oxi hóa của S và các khả năng có thể có của S ?

Học sinh trả lời: tính khử: S+4 -> S+6 . Phản ứng với chất oxi hóa : KMnO4, K2Cr2O7, dd Br2……
                            Tính oxi hóa : S+4 ->  S0;  S-2. Phản ứng với chất khử: H2S, HI………..   

Giáo viên yêu cầu học  sinh các định thí nghiệm để kiểm nghiệm các tính chất đó:
 Tác dụng với nước -> axit

 Tác dụng với kiềm -> muối

Hiện tượng xảy ra: 

SO2 +  dd NaOH + phenolphtalêin -> mất màu hồng

SO2 + dd KMnO4 -> mất màu thuốc tím

SO2 + dd KI -> dd từ không màu chuyển sang màu nâu

SO2 + dd KI + hồ tinh bột -> dd màu xanh mực

2.3. DÙNG THÍ NGHIỆM ĐỐI CHỨNG

Khi hình thành một khái niệm, một qui tắc, một qui luật để giúp HS hiểu và tự nêu ra được những kết luận đầy đủ, chính xác về dấu hiệu bản chất của khái niệm, nội dung của qui tắc, qui luật GV cần tổ chức cho HS sử dụng TN đối chứng để hình thành, kiểm nghiệm qui luật:

HS xác định thí nghiệm kiểm nghiệm

Chọn yếu tố tác động, giữ nguyên trong thí nghiệm đối chứng

Dự kiến cách tiến hành, hiện tượng đúng theo qui luật

Tiến hành thí nghiệm, quan sát, giải thích, xác nhận

Kết luận về kiến thức thu nhận được

VD: 

· Qui tắc pha loãng axit sunfuric đặc

Cho vào 2 ống nghiệm
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          ống 1         ống 2

ống 1: nước sôi lên, ống nghiệm nóng ( phản ứng tỏa nhiệt )
ống 2: quá trình hòa tan diễn ra, ống nghiệm nóng ( phản ứng tỏa nhiệt )

Học sinh rút ra quy tắc pha loãng axit sunfuric đặc

· Tính tẩy màu của clo ẩm
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So sánh tốc độ mất màu, nhận xét ? 

· Dãy hoạt động hóa học của kim loại

· Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng, ăn mòn điện hóa học…

Ví dụ 1: 
 ống 1: Al + dd CuSO4 
 ống 2: Al + dd CuCl2 

Hiện tượng xảy ra có giống nhau không ?

ống 1: đẩy Cu ra không có bọt khí (  có khí thoát ra nhưng rất ít )
ống 2: có khí thoát ra mạnh, phản ứng nhanh

Bản chất: Al  + Cu2+     -> Al3+  +   Cu

Ảnh hưởng ion Cl- tạo phức muối Al
          Al3+      +      Cl-      ->   [ AlCl4]-
Ví dụ 2: 
Xét phản ứng  Fe + O2  và Cu + O2. hiện tượng phản ứng có xảy ra giống nhau khôn g?

Học sinh dự đoán Fe + O2 phản ứng xảy ra nhanh, có những tia sáng lóe ra. Vậy Cu + O2 phản ứng cũng xảy ra như vậy

Giải thích : Cu + O2   tạo  CuO, ở bên ngoài tạo ra lớp  đặc khít  không cho oxi tấn công vào bên trong. Nếu tiếp tục đun nóng tạo Cu2O

Fe + O2  tạo Fe3O4, ở bên ngoài tạo ra lớp  rỗng cho oxi tấn công vào bên trong tạo oxit sắt bắn ra ngoài ( những tia sáng lóe ra )
Ví dụ 3: 
 Fe   + 3 NH4SCN 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image4.wmf]€

    Fe( SCN)3    +   3 NH4Cl
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ống 1: đối chứng

ống 2, 3: màu đỏ thẫm hơn

ống 4:nhạt hơn 

Bản chất : Fe3+  +  3 SCN-  
[image: image6.wmf]€

  Fe( SCN)3    ( phức này không bền)

Tại sao nhỏ NH4Cl vào màu ống nghiệm lại nhạt đi? 

Giải thích khác là do quá trình tạo phức với SCN- và Cl- . Chú ý đến cân bằng tạo phức để giải thích 
 2.4. DÙNG TNHH ĐỂ TẠO TÌNH HUỐNG CÓ VẤN ĐỀ 
 Khi dùng TNHH để tạo tình huống có vấn đề GV cần tổ chức các hoạt động học tập cho HS:

Nhớ lại kiến thức có liên quan

Dự đoán hiện tượng TN sẽ xảy ra theo lí thuyết (trên cơ sở kiến thức HS đã có)

Tiến hành thí nghiệm hoặc hướng dẫn HS tiến hành thí nghiệm

HS quan sát hiện tượng xảy ra không đúng như đa số HS dự đoán gây ra mâu thuẫn nhận thức. Xuất hiện vấn đề nghiên cứu

GV hoặc tổ chức cho HS phát biểu vấn đề cần nghiên cứu dưới dạng bài toán nhận thức kích thích HS tìm tòi giải quyết vấn đề

Tổ chức cho HS giải quyết vấn đề (GV hướng dẫn HS tham gia hoặc độc lập giải quyết vấn đề)

Kết luận về kiến thức và con đường tìm kiếm, thu nhận kiến thức

Khi giải quyết vấn đề có thể tổ chức cho HS thảo luận nhóm, dùng kĩ thuật DH thu thập những dự đoán, câu hỏi, cách giải quyết vấn đề 

Ví dụ: tính tạo phức của NH3

Giáo viên đặt vấn đề : cho từ từ dung dịch NH3 cho đến dư vào các ống nghiệm có chứa dung dịch muối sau : FECl3 ,  AlCl3, CuSO4 có hiện tượng gì xảy ra ?

Dự đoán :  AlCl3   +  NH3 dư   -> Al (OH)3     trắng, kết tủa tan ra

                  FeCl3   + NH3 dư  ->  Fe(OH)3       đỏ nâu
                  CuSO4 + NH3 dư  ->  Cu(OH)2            xanh

Học sinh làm thí nghiệm

Kết tủa Al (OH)3, Fe(OH)3 không tan

Kết tủa Cu(OH)2 tan tạo dung dịch xanh dương  [ Cu(NH3)4]2+
Học sinh dự đoán : Cu(OH)2 có tính chất lưỡng tính . NaOH có tính chất bazơ mạnh hơn  NH3 nếu cho NaOH dư  + CuSO4 nếu kết tủa tan thì kết luận Cu(OH)2 lưỡng tính 

Học sinh làm thí nghiệm

NaOH  + Cu(OH)2 kết tủa không tan . Vì sao?

Giải thích vì tạo phức : Cu2+ còn obitan d trống. NH3 còn có cặp e chưa sử dụng.

2.5. SỬ DỤNG MÔ HÌNH, HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ
Sử dụng mô hình, hình vẽ, sơ đồ tổ chức các hoạt động học tập đa dạng dứơi các hình thức:

Dùng mô hình, hình vẽ, sơ đồ có đầy đủ thông tin làm nguồn kiến thức tổ chức cho HS quan sát, khai thác thông tin, hình thành kiến thức mới về cấu trúc phân tử, thiết bị, dụng cụ TN hoặc vận dụng KT,KN

Dùng hình vẽ, sơ đồ… không đầy đủ thông tin yêu cầu HS bổ sung thông tin còn thiếu

Dùng hình vẽ, sơ đồ không chú thích (sơ đồ câm) tổ chức cho HS điền chú thích cho một nội dung cụ thể hoặc vận dụng khái quát kiến thức

Dùng hình vẽ, sơ đồ…chưa đầy đủ, chưa đúng để HS tự kiểm tra, chỉnh lí
GV cần sử dụng hình vẽ, sơ đồ…xây dựng các bài tập ở các mức độ nhận thức khác nhau và dùng chúng để tổ chức các hoạt động học tập cho HS.
Ví dụ 1 : GV yêu cầu HS quan sát hình vẽ thí nghiệm và đặt câu hỏi:

1) Bộ dụng cụ này tiến hành thí nghiệm nghiên cứu tính oxi hóa của etanol. Hãy xác định các chất A, B, C.

2) Khi phản ứng xảy ra, chất B biến đổi như thế nào?

3) Kiểm tra sản phẩm sinh ra trong C bằng cách nào?

4) Hãy đề xuất cách tiến hành thí nghiệm này đơn giản hơn?

5) Có thể dùng bộ dụng cụ này để tiến hành những thí nghiệm nào?
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Trả lời:

1) A: Ancol etylic, B: CuO, C: dd AgNO3/NH3.

2) B: CuO lúc đầu có màu đen, sau phản ứng biến thành Cu màu đỏ.

3) Sản phẩm phản ứng là andehit nên tham gia phản ứng tráng gương. Đun nóng C thì sẽ thấy Ag sinh ra trong ống nghiệm C.

4) Đốt nóng sợi dây Cu (cuốn hình lò xo) rồi nhúng vào ống nghiệm đựng ancol etylic. Thực hiện nhiều lần để CuO oxi hóa ancol etylic thành andehit axetic rồi nhỏ dd AgNO3/NH3 vào ống nghiệm để thực hiện phản ứng tráng gương.

5) Bộ dụng cụ này có thể thực hiện thí nghiệm: H2 khử CuO, NH3 khử CuO, điều chế và chứng minh tính khử của CO...

Ví dụ 2: Dụng cụ dưới đây dùng để điều chế chất khí nào trong số các khí sau: O2, Cl2, H2, N2, NH3, HCl. Hãy xác định các chất trong dụng cụ A được dùng để điều chế các khí đó.
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Như vậy HS phải quan sát hình vẽ, phân tích đi đến nhận xét khái quát:

· Chất khí được điều chế phải không tác dụng với nước và không tan trong nước.

· Chất khí được điều chế bằng cách đun nóng chất lỏng hoặc tương tác giữa một chất lỏng với một chất lỏng.

Từ sự phân tích khái quát đó HS xác định dụng cụ trên được dụng để điều chế chất khí N2.

Các chất dùng để điều chế khí N2 được chứa trong dụng cụ A: dd NaNO2 và NH4Cl.

3. KẾT LUẬN

Thí nghiệm hóa học, mô hình, tranh vẽ, sơ đồ…được coi là phương tiện DH hiệu quả  nhất và thể hiện đầy đủ nét đặc thù của PPDH hóa học.

Thí nghiệm và các phương tiện DH dùng làm nguồn kiến thức để tổ chức các hoạt động học tập cho HS như:

Quan sát khai thác, tìm kiếm kiến thức, kĩ năng hóa học

Kiểm chứng, đối chứng, kiểm tra những giả thuyết, dự đoán lí thuyết

Hoạt động nghiên cứu theo nhóm hình thành khái niệm mới

Vận dụng kiến thức, giải quyết các vấn đề có liên quan đến thực tiễn
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